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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

     - Họ tên: NGUYỄN BẠCH CẨM DUNG
     - Sinh ngày, tháng, năm: 11/10/1985                            Giới tính: Nữ

     - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ ngành Công nghệ vật liệu dệt may.
     - Chức năng nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các học phần: Thực tập thiết kế rập, Thực tập công nghệ may cơ bản, Công nghệ CAD ngành may, Thực tập chuẩn bị sản xuất may công nghiệp, Thực tập may các sản phẩm nâng cao, Thiết kế trang phục 1, Thiết kế trang phục 2, Thiết kế trang phục 3, Thực tập may trang phục 3.
    - Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên - Khoa May Thời Trang 

II. NỘI DUNG:

1.Đặt vấn đề:


Hàng thời trang may sẵn hiện có trên thị trường trong nước chủ yếu từ các nguồn như: nhập khẩu từ nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc), sản xuất theo sau các đơn hàng xuất khẩu cho các hãng thời trang nước ngoài (hay còn gọi là hàng “Made in Vietnam”) và hàng của các thương hiệu thời trang trong nước. Trong những năm gần đây, tỷ lệ hàng may mặc nội địa do các doanh nghiệp may trong nước sản xuất tăng đáng kể. Trong đó, các doanh nghiệp may quy mô lớn đã bắt đầu xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang riêng, phục vụ cho thị trường nội địa. Điển hình là tổng công ty may 10, tổng công ty may Đức Giang, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, tổng công ty Phong phú, tổng công ty Việt Thắng. Phần còn lại và chiếm tỷ lệ lớn hơn là các doanh nghiệp may tư nhân quy mô vừa và nhỏ với các thương hiệu thời trang như Canifa, Format, Nem, Ivy, Vietbrothers,...


Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất hàng thời trang may sẵn, phát triển sản phẩm là công việc cần được tiến hành thường xuyên và hiệu quả. Khó khăn chủ yếu của các doanh nghiệp may khi phát triển sản phẩm thường nằm trong các vấn đề sau:

- Nhân lực cho phát triển sản phẩm còn hạn chế về số lượng và chất lượng, đặc biệt là nhân lực cho khâu nghiên cứu và thiết kế sản phẩm.

- Quy trình và cách thức tiến hành còn bỡ ngỡ do các doanh nghiệp còn quen với phương thức sản xuất gia công cũ.

- Hệ thống công cụ phục vụ cho nghiên cứu và thiết kế sản phẩm còn hạn chế như: thiết bị đo/ đánh giá tính năng và chất lượng nguyên vật liệu, công cụ đánh giá chất lượng thiết kế sản phẩm,... 

- Hệ thống dữ liệu phục vụ cho thiết kế mẫu và thiết lập tài liệu kỹ thuật còn hạn chế như: hệ thống cỡ số cơ thể người, ngân hàng kết cấu sản phẩm, ngân hàng mẫu cơ sở phục vụ cho phát triển mẫu,...


Sáng kiến kinh nghiệm này trình bày nội dung và kết quả xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở trang phục nữ phục vụ môn học công nghệ cad ngành may nhằm phục vụ công tác thiết kế sản phẩm và thiết kế mẫu cho các doanh nghiệp may, có thể đáp ứng cho các nhóm đối tượng khách hàng là người tiêu dùng trong nước. Nội dung sáng kiến cũng bao gồm một số đề xuất về quy trình phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp may và quản trị các thông tin của sản phẩm. Một số thử nghiệm về quy trình và ứng dụng dữ liệu thiết kế để phát triển các thiết kế sản phẩm may phục vụ môn học công nghệ cad ngành may và đánh giá hiệu quả.


Việc nghiên cứu và thực hiện sáng kiến “XÂY DỰNG DỮ LIỆU MẪU CƠ SỞ TRANG PHỤC NỮ PHỤC VỤ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CAD NGÀNH MAY” nhằm giúp sinh viên xây dựng các dữ liệu kích thước cơ thể người để vẽ thiết kế mẫu cơ sở của quần áo nữ nên dễ dàng đảm bảo độ chính xác cao, sử dụng được phần mềm lập trình tự động thiết kế mẫu theo một hệ thống công thức thiết kế xác định với các dữ liệu ban đầu là thông số kích thước của các cỡ số cơ thể người hoặc thông số kích thước của sản phẩm, từ đó khi muốn thay đổi kiểu dáng chỉ cần thay đổi bảng thông số kích thước của mẫu phù hợp bằng cách nhập lại số liệu thì trên mẫu sẽ tự thay đổi kích thước sản phẩm cho phù hợp với bảng thông số mới giúp việc thiết kế sản phẩm mới cho phép tiết kiệm rất nhiều thời gian của quá trình phát triển sản phẩm.

Nội dung trình bày của sáng kiến được chia thành 4 phần:

- Khái quát chung về dữ liệu thiết kế phát triển sản phẩm 

- Xây dựng dữ liệu mô tả kỹ thuật sản phẩm may.

- Xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở phục vụ thiết kế mẫu sản phẩm may 

- Kết quả thử nghiệm.

2. Nội dung sáng kiến:
· Thực trạng:

Thực hiện giảng dạy môn học công nghệ Cad ngành may giảng viên nhận thấy sinh viên có những khó khăn như sau:


- Bài tập thực hành chưa phát huy hết được khả năng sáng tạo phát triển mẫu và ứng dụng tối ưu các tính năng thiết kế của phần mềm công nghệ CAD ngành may mang lại về thông số, kiểu dáng, kích thước, sự đa dạng chủng loại sản phẩm.


- Trong quá trình thao tác thực hành sinh viên nhập thông số cụ thể theo từng thao tác lệnh để thiết kế và phát triển mẫu, chưa hệ thống được số liệu trong lập trình tổng thể, đó là tác nhân mất nhiều thời gian trong quá trình thiết kế, giảm độ chính xác thông số, chưa nâng cao tính đồng nhất về kiểu dáng, khả năng tận dụng số liệu khi lưu trữ và hiệu chỉnh mẫu đã thiết kế để đa dạng đơn hàng sản xuất thực tế. 


- Hệ thống xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở trang phục nữ phục vụ môn học công nghệ Cad ngành may chưa hình thành làm hạn chế khả năng sáng tạo phát triển mẫu của sinh viên.


- Thời gian hoàn thành bài tập, tiến độ thực hiện theo yêu cầu môn học còn hạn chế số lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm.
· Tổng quan về xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở trang phục nữ:

Phần 1: Khái quát chung về dữ liệu thiết kế phát triển sản phẩm may
1.1. 
Quá trình phát triển sản phẩm may


Trong doanh nghiệp, các công việc thực hiện thiết kế được bộ phận tiếp thị cung cấp những yêu cầu về đặc điểm sản phẩm (thường là rất tổng quát) và bộ phận thiết kế có nhiệm vụ chuyển những yêu cầu đó thành những yêu cầu kỹ thuật. Quá trình bao gồm việc tạo ra thiết kế ban đầu, thiết kế mẫu, thử nghiệm mẫu, hiệu chỉnh thiết kế, thử nghiệm lại và cứ thế tiếp tục cho đến khi thiết kế ban đầu đạt tính khả thi. Khi thiết kế ban đầu được chấp nhận, sẽ phát triển thành thiết kế cuối cùng thông qua ba giai đoạn: 

· Thiết kế chức năng sản phẩm 

· Thiết kế hình dáng sản phẩm 

· Thiết kế sản xuất. 


Thiết kế chức năng sản phẩm là việc xác định những đặc tính của sản sản phẩm. Đây là giai đoạn đầu trong quá trình thiết kế cuối cùng và đòi hỏi sự quan tâm thích đáng của bộ phận thiết kế. Thiết kế chức năng sản phẩm được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về đặc điểm sản phẩm mà bộ phận tiếp thị đưa ra để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hai đặc điểm quan trọng cần xem xét trong giai đoạn này là tuổi thọ và độ bền của sản phẩm.


Thiết kế hình dáng nhằm tạo ra các tiêu chuẩn vật lý của sản phẩm như hình dáng, màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng, các yếu tố thẩm mỹ, sự lôi cuốn đối với thị trường và đặc trưng cho sử dụng cá nhân cũng là những yêu cầu cho thiết kế hình dáng sản phẩm. Trong rất nhiều trường hợp, việc thiết kế chức năng phải được điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm có tính thẩm mỹ. 


Thiết kế sản xuất được thực hiện nhằm đảm bảo cho việc sản xuất sản phẩm mới được dễ dàng và đạt được hiệu quả về chi phí. Thực tế cho thấy những thiết kế quá phức tạp với nhiều chi tiết hoặc yêu cầu về dung sai quá chặt. Sự thiếu hiểu biết về năng lực của hệ thống sản xuất có thể dẫn đến việc không thể sản xuất những mẫu thiết kế hoặc yêu cầu về kỹ năng và các nguồn lực khác không có sẵn. Việc thiết kế mẫu ở bộ phận sản xuất phải thiết kế lại sản phẩm ở phân xưởng sản xuất để có thể sản xuất được sản phẩm mới.

1.2. 
Dữ liệu thiết kế kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm may


Dữ liệu phục vụ phát triển sản phẩm may bao gồm:

- Ngân hàng kết cấu sản phẩm may: gồm kết cấu kiểu dáng, kiểu cắt, vật liệu may.

- Ngân hàng mẫu kỹ thuật của sản phẩm may: mô tả kỹ thuật, mẫu kỹ thuật (có thể cả mẫu sản xuất, sơ đồ giác mẫu, tài liệu kỹ thuật).

- Các thông tin về sản phẩm: nguồn cung ứng vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu, các thành phần của chi phí thiết kế và sản xuất, định mức vật liệu, thông số thiết kế, thông số công nghệ sản xuất.


Để phục vụ các nội dung thiết kế sản phẩm, những dữ liệu cần thiết và hỗ trợ quan trọng có thể kể đến:

- Hệ thống cỡ số cơ thể người của các khu vực thị trường.

- Ngân hàng kết cấu sản phẩm.

- Ngân hàng mẫu cơ sở của các chủng loại sản phẩm may.


Từ kết quả khảo sát công tác phát triển sản phẩm may trong một số doanh nghiệp, lựa chọn những dữ liệu cần thiết và sẽ tiến hành xây dựng bao gồm:

- Ngân hàng dữ liệu mô tả kỹ thuật sản phẩm: mô tả kết cấu đường liên kết và cụm chi tiết của sản phẩm.

- Ngân hàng mẫu cơ sở các chủng loại quần áo phục vụ thiết kế mẫu.

Phần 2: Xây dựng dữ liệu mô tả kỹ thuật sản phẩm may
2.1.  Phân nhóm kết cấu đường liên kết và cụm chi tiết của quần áo


Kết cấu đường liên kết được chia thành 3 nhóm chính: đường may can, đường may lộn và đường may viền.  Các kết cấu này có thể áp dụng cho các chủng loại sản phẩm quần áo khác nhau.


Kết cấu cụm chi tiết là mô tả kỹ thuật của nhiều đường liên kết các chi tiết sản phẩm khác nhau, thông thường được yêu cầu tại những khu vực liên kết có kết cấu phức tạp.


Các kết cấu cụm chi tiết có thể được phân loại theo chủng loại sản phẩm, loại cụm chi tiết hay dạng kết cấu. Sáng kiến đã lựa chọn phân loại theo dạng kết cấu. Cụ thể, các kết cấu cụm chi tiết được chia thành 4 nhóm chính:


- Cụm xẻ mở: nẹp áo, xẻ cổ, xẻ gấu, thép tay


- Cụm túi


- Cụm cổ áo


- Cụm cạp, măng-sét

2.2. 
Xây dựng dữ liệu mô tả kết cấu đường liên kết và cụm chi tiết sản phẩm may


Xuất phát từ nội dung thiết kế trong phát triển sản phẩm may, những yêu cầu được đặt ra đối với dữ liệu mô tả kỹ thuật là:

- Dữ liệu mô tả kết cấu đường liên kết và cụm chi tiết cần đảm bảo đủ những dữ liệu cần thiết cho mô tả các kiểu mẫu sản phẩm may.

- Mô tả dữ liệu cần được xây dựng bằng những công cụ đồ họa đơn giản, dễ đầu tư và dễ sử dụng. 

- Dữ liệu được tổ chức sao cho có thể dễ dàng lựa chọn khi sử dụng và thay đổi theo yêu cầu kết cấu của sản phẩm cụ thể (thêm hoặc bớt đường liên kết, thay đổi vị trí đường liên kết và kích thước chi tiết sản phẩm,...).


Với những yêu cầu nói trên, những công cụ đồ họa được đề xuất sử dụng theo trình tự từ những công cụ thông dụng hầu như doanh nghiệp nào cũng có cho đến những công cụ chuyên dụng như sau:

- Chức năng Illustrations trong các phần mềm của bộ Microsoft Office như Word, Excel, Powerpoint,...

- Phần mềm đồ họa Illustrators

- Phần mềm đồ họa Corel Draw

Phần 3: Xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở của quần áo
3.1. 
Xây dựng danh mục mẫu cơ sở của quần áo

3.1.1. Phân loại mẫu cơ sở của quần áo:


Đối với các sản phẩm thời trang may sẵn, phương pháp thiết kế hiện nay đang sử dụng có hiệu quả là phương pháp thiết kế mẫu phẳng. Việc thiết kế mẫu một sản phẩm quần áo được phát triển từ một mẫu cơ sở của quần áo cùng chủng loại, cùng dáng cơ bản và cùng nhóm đối tượng người mặc.


Trên cơ sở phân tích kết cấu các chủng loại quần áo và những yếu tố kết cấu làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên tắc thiết kế khi phát triển mẫu, các đặc trưng có thể được sử dụng để phân loại các mẫu cơ sở của quần áo bao gồm: đối tượng khách hàng (giới tính, lứa tuổi), chủng loại và loại quần áo, dáng cơ bản của quần áo, loại vật liệu. Theo các đặc trưng này, hệ thống mẫu cơ sở của quần áo được phân loại theo sơ đồ hình 3.1.
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Hình 3.1. Sơ đồ phân loại mẫu cơ sở của quần áo.

3.1.2. Danh mục mẫu cơ sở của quần áo 


Từ sơ đồ phân loại trên, việc xây dựng một danh mục mẫu cơ sở của quần áo cần căn cứ vào yêu cầu và đặc điểm sử dụng quần áo của các nhóm đối tượng người mặc khác nhau, đặc điểm kết cấu và vật liệu vải của các loại quần áo. Một danh mục mẫu cơ sở của quần áo cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đủ dữ liệu mẫu cơ sở cho việc phát triển các chủng loại quần áo với kiểu mẫu khác nhau.

- Số lượng các mẫu cơ sở không quá nhiều dẫn đến việc xây dựng hệ thống dữ liệu mẫu cơ sở của mỗi doanh nghiệp sẽ phức tạp và tốn kém. 

- Từ danh mục này, nhà sản xuất có thể lựa chọn được các mẫu cơ sở của quần áo cần thiết phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng và chủng loại sản phẩm của riêng mình.


Bảng 3.1. Danh mục mẫu cơ sở của quần áo cho thanh niên và trung niên

	Loại quần áo
	Nữ thanh niên và trung niên
	Nam thanh niên và trung niên

	
	Bó sát
	Mặc vừa
	Mặc rộng
	Bó sát
	Mặc vừa
	Mặc rộng

	Sơ-mi không tay
	x
	
	
	
	
	

	Sơ-mi có tay
	x
	(x)
	
	
	x
	

	T-shirt (vải giãn đàn hồi)
	x
	(x)
	
	
	x
	

	Vét
	
	x
	(x)
	
	x
	(x)

	Măng-tô
	
	x
	(x)
	
	x
	(x)

	Quần Âu
	x
	(x)
	
	
	x
	

	Quần (vải giãn đàn hồi)
	x
	
	
	
	
	

	Váy
	x
	(x)
	
	
	
	

	Áo váy có tay
	x
	(x)
	
	
	
	

	Áo váy không tay
	x
	
	
	
	
	


Bảng 3.2. Danh mục mẫu cơ sở của quần áo cho trẻ sơ sinh- mẫu giáo, tiểu học và người già

	Loại quần áo
	Trẻ sơ sinh- mẫu giáo, tiểu học
	Người già

	
	Bó sát
	Mặc vừa
	Mặc rộng
	Bó sát
	Mặc vừa
	Mặc rộng

	Sơ-mi
	
	
	x
	
	
	x

	T-shirt
	
	x
	
	
	x
	

	Vét
	
	
	
	
	
	x

	Măng-tô
	
	
	x
	
	
	x

	Quần
	
	x
	
	
	
	x

	Váy
	
	
	x
	
	
	x

	Áo váy
	
	
	x
	
	
	x


Bảng 3.3. Danh mục mẫu cơ sở của quần áo cho trẻ em trung học.

	Loại quần áo
	Trẻ em gái trung học
	Trẻ em trai trung học

	
	Bó sát
	Mặc vừa
	Mặc rộng
	Bó sát
	Mặc vừa
	Mặc rộng

	Sơ-mi
	
	x
	
	
	
	x

	T-shirt (vải giãn đàn hồi)
	(x)
	x
	
	
	
	x

	Măng-tô
	
	x
	
	
	
	x

	Quần Âu
	
	x
	
	
	x
	

	Váy
	
	x
	
	
	
	

	Áo váy
	
	x
	
	
	
	



Các bảng 3.1, 3.2 và 3.3 chỉ ra danh mục các mẫu cơ sở của quần áo cần có để phục vụ thiết kế phát triển sản phẩm thời trang may sẵn tùy thuộc nhóm đối tượng khách hàng/ thị trường và chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp may. Trong đó, các mẫu cơ sở được đánh dấu trong ngoặc đơn (x) khuyến khích nên có để đảm bảo thuận tiện hơn trong phát triển mẫu khi thiết kế sản phẩm.

3.2. 
Xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở của quần áo

3.2.1. Lựa chọn phương pháp thiết kế mẫu cơ sở của quần áo


Trong sản xuất may công nghiệp, phần lớn sẽ áp dụng phương pháp thiết kế mẫu phẳng từ mẫu cơ sở thiết kế sang mẫu mới. Việc xây dựng hệ thống các mẫu cơ sở là một dữ liệu quan trọng trong thiết kế công nghiệp. Hơn thế nữa các sản phẩm thời trang ngày này có tính toàn cầu hóa nên mỗi lần sản xuất hàng hóa cho các nước khác nhau thì các nhà thiết kế lại phải thực hiện lại công việc thiết kế.



Có rất nhiều công cụ có thể sử dụng cho việc thiết kế mẫu sản phẩm may mặc. Các doanh nghiệp may thường lựa chọn sử dụng một hệ thống công thức thiết kế quần áo chủ yếu theo kinh nghiệm cá nhân của bộ phận thiết kế. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu mẫu cơ sở để phục vụ phát triển sản phẩm còn chưa được quan tâm. Nghiên cứu này lựa chọn sử dụng hệ thống thiết kế của khối SEV để xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở của quần áo. Đây là một hệ thống thiết kế được thiết lập để áp dụng thiết kế sản phẩm quần áo may sẵn trong sản xuất công nghiệp. Hệ thống thiết kế này sử dụng rất nhiều các dữ liệu kích thước cơ thể người để vẽ thiết kế mẫu cơ sở của quần áo nên dễ dàng đảm bảo độ chính xác cao. 


Hiện nay, việc thiết kế mẫu sản phẩm may mặc với sự trợ giúp của các hệ thống CAD đã trở nên khá phổ biến trong cả những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Những hệ thống CAD đang được áp dụng phổ biến như hệ thống của Gerber, Lectra, Optitex. Để đảm bảo tính linh hoạt và thuận lợi khi thay đổi nhóm khách hàng (cỡ số cơ thể người), các mẫu cơ sở của quần áo được vẽ thiết kế bằng công cụ Wizard của phần mềm Accumark của hãng Gerber.


Công cụ Wizard của phần mềm Accumark cho phép lập trình để tự động vẽ thiết kế mẫu theo một hệ thống công thức thiết kế xác định với các dữ liệu ban đầu là thông số kích thước của các cỡ số cơ thể người hoặc thông số kích thước của sản phẩm . 


Với chức năng Wizard trong phần mềm AccuMark thì nhà thiết kế chỉ cần thay đổi bảng thông số kích thước của mẫu phù hợp bằng cách nhập lại số liệu thì trên mẫu sẽ tự thay đổi kích thước sản phẩm cho phù hợp với bảng thông số mới. Chính vì vậy mà việc thiết mẫu cơ sở quần áo bằng chức năng Wizard và sử dụng chúng làm cơ sở cho việc thiết kế sản phẩm mới cho phép tiết kiệm rất nhiều thời gian của quá trình phát triển sản phẩm.

3.2.2. Cơ sở thiết kế bằng chức năng Wizard


Các dữ liệu ban đầu để thực hiện vẽ thiết kế bằng chức năng Wizard gồm:

· Hệ thống công thức thiết và phương pháp dựng hình mẫu cơ sở.

· Các thông số kích thước cơ thể người.

· Giá trị các lượng gia giảm thiết kế.

· Giá trị các số hạng điều chỉnh.


Các thông số kích thước cơ thể người Việt Nam được lấy theo kết quả nghiên cứu mới nhất của viện Dệt May.


Công dụng của các phím trong chức năng Wizard

· Measure Chart

· Create: tạo bảng thông số cho chương trình (các cỡ và thông số)

· Edit: sửa đổi bảng thông số

· Record: ghi lại toàn bộ quá trình các bước thực hiện vẽ thiết kế mẫu.

· Play: Chạy chương trình sau khi đã được Record, có thể chạy một hoặc nhiều cỡ.

· Edit: sửa đổi chương trình vẽ thiết kế.

· Delete: xóa chương trình.


Các bước tổng quan để thực hiện trên chức năng Wizard

· Lập bảng thông số thiết kế.

· Vẽ thiết kế.

Lập bảng thông số kích thước


Khởi động phần mềm AccuMark[image: image3.png]


Vào mô- đun Pattern Design[image: image5.png]


bật chức năng Wizard (hình 3.1)[image: image7.png]


  nhập dải cỡ [image: image9.png]


 chọn cỡ cơ bản  [image: image11.png]


   nhập thông số thiết kế (hình 3.2).
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Hình 3.1.Giao diện màn hình chức năng Wizard
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Hình 3.2. Giao diện màn hình bảng thông số trong chức năng Wizard

Vẽ thiết kế với chức năng Wizard

· Vào phần mềm AccuMark [image: image16.png]


Pattern Design [image: image18.png]


Wizard [image: image20.png]


 Recod [image: image22.png]


 Measure Chart chọn bảng thông số tương ứng [image: image24.png]


 dựng hình chi tiết[image: image26.png]


 hiện các dòng ngôn ngữ[image: image28.png]


 lưu chương trình đã dựng hình chi tiết.
· Các chi tiết của mẫu cơ sở sẽ được dựng hình theo khối (block) hay còn gọi là chi tiết tổng. Chi tiết tổng bao gồm các chi tiết với nhau như thân trước và thân sau. Sau khi dựng hình khối và kiểm tra thì mới tiến hành bóc tách các chi tiết của mẫu cơ sở.

· Vào Piece/Create/rectangle [image: image30.png]


 calculator nhập công thức tạo chi tiết có hình chữ nhật. Công thức được nêu ở phần phương pháp thực hiện.

- Vào phần mềm AccuMark [image: image32.png]


Pattern design [image: image34.png]


Wizard [image: image36.png]


 Play chạy chương trình đã thiết kế.

- Nếu có sai sót hay muốn sửa đổi hình dạng chi tiết trong bản thiết kế thì ta chỉ cần vào Edit trong Wizard để sửa đổi.

- Khi muốn thay đổi đối tượng mặc và thị trường của sản phẩm để phù hợp với thông số thiết kế thì ta chỉ cần thay đổi số liệu trong bảng Measure chart.


Có thể thấy, chức năng Wizard là chức năng rất hữu hiệu cho nhà thiết kế may công nghiệp và nó cho phép người thiết kế thay đổi kích thước sản phẩm một cách dễ dàng mà không cần phải dựng lại các bước vẽ thiết kế. Hơn thế nữa chức năng Wizard còn ghi lại các bước thực hiện để người thiết kế có thể kiểm tra lại các bước công việc và điều chỉnh dòng lệnh nếu khi chạy mẫu có sai sót gì.
[image: image37.png]
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Hình 3.3. Giao diện màn hình recod trong wizard
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Hình 3.4. Giao diện màn hình Caculator trong wizard
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Hình 3.5. Giao diện màn hình ngôn ngữ của phần mềm wizard
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Hình 3.6 Giao diện màn hình các bước lưu kết quả thiết kế
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Hình 3.7.  Trích dẫn phần mềm lập trình vẽ thiết kế mẫu cơ sở váy bằng chức năng  Wizard

3.2.3. Thiết kế mẫu cơ cở của quần áo bằng chức năng Wizard: 


Một số mẫu cơ sở của quần áo nữ cho nhóm cỡ số cơ thể có chiều cao đứng 155÷ 161 cm, vòng ngực 84÷ 88 và vòng mông 88÷ 92 cm được thể hiện trong hình 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. 

[image: image43.jpg]



Hình 3.8. Mẫu cơ sở váy nữ dáng bó sát.

[image: image44.jpg]



Hình 3.9. Mẫu cơ sở quần Âu nữ dáng bó sát.

[image: image45.jpg]



Hình 3.10. Mẫu cơ sở áo nhẹ nữ dáng bó sát.

[image: image46.jpg]



Hình 3.11. Mẫu cơ sở vét nữ dáng mặc vừa.


Với hệ thống dữ liệu mẫu cơ sở của quần áo được xây dựng bằng công cụ Wizard, mỗi doanh nghiệp có thể dễ dàng có được các mẫu cơ sở cần thiết với nhóm đối tượng khách hàng của mình bằng cách thay đổi các dữ liệu thông số kích thước cơ thể của các nhóm cỡ số. Thậm chí, doanh nghiệp có thể thay đổi dải cỡ số như thêm vào các cỡ số mới, thay đổi ký hiệu cỡ số (hình 3.12). 
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Hình 3.12. Bảng thông số kích thước cơ thể người của các cỡ số.

[image: image48.jpg]



Hình 3.13. Mẫu cơ sở váy nữ dáng bó sát của 3 cỡ số khác nhau.


Hình 3.13 chỉ ra mẫu cơ sở của sản phẩm váy nữ có thể được lập trình vẽ thiết kế cùng lúc cho nhiều cỡ số. Chức năng này của công cụ Wizard cho phép rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế mẫu sản xuất cho một sản phẩm.


Các mẫu cơ sở được thiết lập bằng công cụ Wizard cho phép dễ dàng sử dụng để phát triển mẫu bằng chính phần mềm Accumark hoặc có thể xuất dữ liệu sang một phần mềm CAD chuyên dụng khác của ngành may. 

Phần 4: Kết quả thử nghiệm

Việc thử nghiệm được tiến hành tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Minh. Đây là một công ty mới chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc từ năm 2021. Chủng loại sản phẩm chủ yếu của công ty là quần áo thời trang nữ. Hình thức sản xuất được chia thành 3 dạng:

- Thiết kế mẫu và sản xuất may cho một số thương hiệu thời trang trong nước: Kén, Boo, Infamous, Emigo, MYM.

- Thiết kế và sản xuất áo cho nữ thanh niên mang thương hiệu Magnolia, phân phối trong các siêu thị thời trang.

- Thiết kế và sản xuất quần áo thời trang cho nữ trung niên mang thương hiệu Magnolia, bán lẻ trên thị trường.

 
Mẫu sản xuất của tất cả các sản phẩm mà công ty thiết kế đều được phát triển từ dữ liệu mẫu cơ sở của đề tài. Công ty sử dụng phần mềm Accumark để thiết kế và phát triển mẫu nên khi sử dụng dữ liệu mẫu cơ sở được xây dựng bằng chức năng Wizard rất thuận tiện. Việc chuyển đổi mẫu cơ sở của quần áo từ đối tượng nữ thanh niên sang nữ trung niên được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng.


Một số mẫu thiết kế sản phẩm thời trang của thương hiệu Kén được thể hiện trong hình 3.14.
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Hình 3.14. Một số mẫu thiết kế cho thương hiệu Kén được phát triển từ dữ liệu mẫu cơ sở.

Một số hình ảnh mẫu sản phẩm mà công ty thiết kế và sản xuất cho thương hiệu Magnolia được thể hiện ở hình 3.15, 3.16 và 3.17.
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Hình 3.15. Mẫu sản phẩm sơ-mi kẻ Magnolia dành cho nữ thanh niên
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Hình 3.16. Mẫu sản phẩm áo thời trang Magnolia dành cho nữ thanh niên
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Hình 3.17. Một số mẫu sản phẩm thời trang Magnolia cho nữ trung niên
· Áp dụng rập cải tiến vào chương 2 và chương 3 của môn học Công nghệ CAD ngành may.

Nhằm giúp quá trình giảng dạy hiệu quả hơn, sinh viên tiếp cận tốt công nghệ CAD trong việc thực hiện bài tập, thực hành thiết kế theo từng đơn hàng với những kích thước theo cơ thể người và tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo chính xác thông số,  tiết kiệm thời gian quá trình thiết kế xây dựng mẫu trên những đơn hàng thực tế.
· Cấu trúc thiết kế đơn hàng quần âu nữ sinh viên cần thực hiện theo các bước như sau: 
· Sinh viên xây dựng dữ liệu thiết kế phát triển sản phẩm may.
· Sinh viên xây dựng dữ liệu mô tả kỹ thuật sản phẩm may.
· Sinh viên xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở quần âu nữ:
· Lựa chọn phương pháp thiết kế quần âu nữ.
· Thiết kế mẫu cơ cở quần áo nữ bằng chức năng Wizard.
· Hiệu quả mang lại: 

Các hệ thống CAD hỗ trợ cho ngành dệt may đã tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất và chất lượng cho ngành công nghiệp. Chính vì thế sáng kiến nghiên cứu về thiết kế mẫu (Pattern Wizard) trong phần mềm AccuMark 8.4, chức năng thiết kế mẫu (Pattern Wizard) có thể tạo các mẫu tương ứng với những vóc người khác nhau và những thông số phù hợp cho từng thị trường địa lý khác nhau, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc thiết kế sản phẩm may mặc cho tất cả các nước ở các vùng địa lý khác nhau có những vóc người khác nhau.


Hệ thống dữ liệu mô tả kỹ thuật và mẫu cơ sở của quần áo là cần thiết, góp phần tăng chất lượng và hiệu quả của công tác phát triển sản phẩm trong các doanh nghiệp may. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu này cho một doanh nghiệp sản xuất hàng may sẵn không quá phức tạp và tốn nhiều thời gian nếu việc đó được tiến hành dựa trên hệ thống dữ liệu mô tả kỹ thuật và mẫu cơ sở, sẽ thuận lợi và tiện ích khi sử dụng các dữ liệu có sẵn và cập nhật thường xuyên để làm phong phú thêm hệ thống dữ liệu, giúp sinh viên sử dụng và áp dụng phần mềm trong việc vận hành lập trình xử lý các dữ liệu kích thước cơ thể người để vẽ thiết kế mẫu cơ sở của quần áo dễ dàng đảm bảo độ chính xác cao. 

Sinh viên khi sử dụng lập trình hệ thống dữ liệu mẫu cơ sở trang phục nữ phục vụ môn học công nghệ cad ngành may sẽ linh động trong việc thiết kế và ứng dụng nhanh trong các bài tập môn học, chỉ cần thay đổi bảng thông số kích thước của mẫu phù hợp thì trên mẫu sẽ tự thay đổi kích thước sản phẩm cho phù hợp với bảng thông số mới. Hệ thống phát triển mẫu sẽ đa dạng trong phương thức lập trình thiết kế, tiết kiệm rất nhiều thời gian giúp việc thiết kế sản phẩm mới chính xác được chuyên môn hóa sâu.
· Điểm mới của sáng kiến:

Sáng kiến lựa chọn sử dụng hệ thống thiết kế của khối SEV để xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở của quần áo nữ. Đây là một hệ thống thiết kế được thiết lập để áp dụng thiết kế sản phẩm quần áo nữ may sẵn trong sản xuất công nghiệp. Hệ thống thiết kế này sử dụng rất nhiều các dữ liệu kích thước cơ thể người để vẽ thiết kế mẫu cơ sở của quần áo nên dễ dàng đảm bảo độ chính xác cao. 


Công cụ Wizard của phần mềm Accumark cho phép lập trình để tự động vẽ thiết kế mẫu theo một hệ thống công thức thiết kế xác định với các dữ liệu ban đầu là thông số kích thước của các cỡ số cơ thể người hoặc thông số kích thước của sản phẩm . 


Với chức năng Wizard trong phần mềm AccuMark thì nhà thiết kế chỉ cần thay đổi bảng thông số kích thước của mẫu phù hợp bằng cách nhập lại số liệu thì trên mẫu sẽ tự thay đổi kích thước sản phẩm cho phù hợp với bảng thông số mới. Chính vì vậy mà việc thiết mẫu cơ sở quần áo bằng chức năng Wizard và sử dụng chúng làm cơ sở cho việc thiết kế sản phẩm mới cho phép tiết kiệm rất nhiều thời gian của quá trình phát triển sản phẩm.


Trong quá trình phát triển mẫu muốn thay đổi đối tượng mặc và thị trường của sản phẩm để phù hợp với thông số thiết kế thì ta chỉ cần thay đổi số liệu trong bảng Measure chart. Có thể thấy, chức năng Wizard là chức năng rất hữu hiệu cho nhà thiết kế may công nghiệp và nó cho phép người thiết kế thay đổi kích thước sản phẩm một cách dễ dàng mà không cần phải dựng lại các bước vẽ thiết kế. Hơn thế nữa chức năng Wizard còn ghi lại các bước thực hiện để người thiết kế có thể kiểm tra lại các bước công việc và điều chỉnh dòng lệnh nếu khi chạy mẫu có sai sót gì. Đây là đặc điểm mà các tính năng trong phiên bản phần mềm thiết kế và phát triển mẫu trước đây chưa thực hiện được.

Việc xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở trang phục nữ phục vụ môn học công nghệ CAD ngành may giúp sinh viên phát huy tốt hệ thống tư duy trong việc phân định cơ sở dự liệu về thông số và kết cấu chi tiết sản phẩm. Sinh viên sẽ tiếp thu tốt thao tác công nghệ lập trình dữ liệu mới nhân mẫu ở bộ phận sản xuất đảm bảo độ chính xác, nhằm tiết kiệm thời gian linh động thực hiện các bài tập trong môn học, vận dụng tốt kiến thức cho việc đa dạng hóa sản phẩm thực tế khi hoàn tất chương trình môn học trường.
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3. Kết luận:
Hoàn tất quá trình nghiên cứu và thực hiện sáng kiến “XÂY DỰNG DỮ LIỆU MẪU CƠ SỞ TRANG PHỤC NỮ PHỤC VỤ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CAD NGÀNH MAY” mang đến những thành công bước đầu vì có những đã xây dựng các dữ liệu mô tả kỹ thuật kết cấu các đường liên kết và cụm chi tiết phổ biến trong các chủng loại sản phẩm may. Việc áp dụng thử nghiệm tại một số doanh nghiệp đã cho thấy sự thuận lợi và tiện ích khi sử dụng các dữ liệu có sẵn và cập nhật thường xuyên để làm phong phú thêm ngân hàng dữ liệu.

Trong công tác giảng dạy cũng như quá trình học tập của sinh viên được cải thiện, áp dụng những công nghệ mới từ doanh nghiệp vào môn học. Sinh viên có thể thực hành được nhiều loại sản phẩm khác nhau với số lượng lớn, từ đó giúp sinh viên có thể thông thạo hơn trong việc sử dụng mẫu cơ sở trang phục nữ cho nhiều loại sản phẩm của đơn hàng. 

Với những kinh nghiệm và kết quả đạt được việc đưa quá trình xây dựng dữ liệu mẫu cơ sở trang phục nữ phục vụ môn học công nghệ cad ngành may ngày càng được nhân rộng. Việc làm tuy mới nhưng với kinh nghiệm chuyên môn sẽ được các giảng viên đồng nghiệp chia sẻ vì để áp dụng thành công và phát triển kiến thức mới đến sinh viên.
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